
TUẦN 35
HĐTN:             SHDC: LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:
- Đánh giá về việc thực hiên kế hoạch năm học và kết quả đạt được của cá nhân, tập thể.

- Tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học qua.

- Nuôi dưỡng động lực cho GV và HS.

- Bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương
-2.Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng thiết kế tổ chức hoạt động, rèn tính nhanh nhẹn, khéo léo, lập kế hoạch

3. Phẩm chất:

- Tự hào về truyên thống của nhà trường..

II. CHUẨN BỊ:
-Hệ thống âm thanh phục vụ hoạt động.

- HS Trang phục và các trò chơi .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Ổn định:

* Hoạt động 1: Chào cờ 

- GV tổ chức cho hs xếp hàng theo đơn vị lớp đúng vị trí đã được phân chia.

- GV  tổ chức cho HS chào cờ, hát quốc ca đội ca và hô đáp khẩu hiệu Đội.
- Tuyên bố lí do

- Giới thiệu đại biểu
Hoạt động 2: Báo cáo tổng kết

- Hiệu trưởng báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm học,  tổng kết các thành tích đã đạt được.
Hoạt động 3: Tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc.

Bước 1: 
-Đại diện đọc quyết định khen thưởng

Bước 2: TPT đọc quyết định khen thưởng
Vinh danh tập thể:  Công bố các tập thể đạt thành tích xuất sắc

 Đại diện lên trao bằng khen và quà

Vinh danh cá nhân:

Tương tự

- Đại biểu phát biểu chúc mừng thành tích của nhà trường.
Hoạt động 4:- Bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương
-TPT: bàn giao số lượng HS về sinh hoạt tại địa phương, nhắc nhở nghỉ hè an toàn và   thực hiện đúng yêu cầu của địa phương

-Đại diện ban chăm sóc thiếu nhi của xã lên nhận bàn giao
3.Đánh giá nhận xét

TPT:  nhận xét tinh thần thái độ của học sinh khi tham gia

GV Qua chương trình hôm nay em ghi nhớ được điều gì?

GV tổng kết

4. Hoạt động tiếp nối

- Dặn dò học sinh cần tiếp tục phấn đấu  để trở thành con ngoan trò giỏi
	- Chỉnh đốn hàng ngũ.

- HS tham gia.

-HS thực hiện theo khẩu lệnh.

-HS lắng nghe.

- HS lăng nghe
- HS  biểu diễn văn nghệ.

- HS toàn trường lắng nghe cổ vũ

- HS xung phong làm quản trò

- HS chơi toàn trường.

- HS lắng nghe

- Đại diện các cập thể lên đứng đúng chỗ

- HS nhận thưởng theo sự hướng dẫn

Quà

- Đại diện nhận xong về chỗ ngồi

- Toàn trường vỗ tay chúc mừng

Tương tự

-Lắng nghe.

- Hs hát bài hát chào hè

-HS chia sẻ cảm xúc sau buổi giao lưu.

- Hs lắng nghe, thực hiện


HĐTN:              CHỦ ĐỀ 9: EM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BÀI 21: GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG SẠCH, ĐẸP (TIẾP)

  I. Mục têu:  HS có khả năng:
1. Kiến thức :

- Nhận biết được môi trường sạch, đẹp và môi trường chưa sạch, đẹp

2. Năng lực:

- Biết được những việc nên làm và không nên làm để môi trường sạch, đẹp

3.Phẩm chất:

- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch, đẹp, 
 II.Chuẩn bị:
 1.Giáo viên: - một số tranh ảnh, clip về môi trường sạch, đẹp và môi trường chưa sạch, đẹp.

 2. Học sinh: - SGK

 3.Các phương pháp và hình thức dạy học:

 - Phương pháp tổ chức trò chơi, động não, thảo luận theo cặp, thảo luận nhóm, sắm vai, thực hành, suy ngẫm
 III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Trời, Đất, Nước” (SGV/189)

- Gv dẫn vào bài mới
2.Thực hành:
Hoạt động 1: Sắm vai xử lí tình huống

+Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS quan sát tranh tình huống, thảo luận với các bạn trong nhóm để đưa ra cách xử lí

- Cử đại diện sắm vai các nhân vật trong tình huống

+Bước 2: Làm việc chung cả lớp

- GV mời HS các nhóm lần lượt sắm vai, các nhóm khác quan sát, nhận xét về cách xử lí của nhóm bạn

- GV nhận xét, kết luận cách xử lí đúng

Hoạt động 1: Tập vận động người thân, bạn bè bảo vệ môi trường

+Bước 1: Làm việc theo nhóm

-Yêu cầu HS thảo luận đề xuất những nội dung sẽ nói khi vận động người thân, bạn bè bảo vệ môi trường theo gợi ý:

+Vì sao cần giữ gìn, bảo vệ môi trường?

+Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

+Bước 2: Làm việc chung cả lớp

- GV mời các nhóm lên tập nói nội dung vận động

- GV nhận xét, kết luận
3.Vận dụng: 
Hoạt động 2: Thực hiện các việc làm bảo vệ môi trường trong cuộc sống

 -Yêu cầu HS thực hiện và vận động người thân, bạn bè thực hiện các hành động để giữ gìn môi trường sạch, đẹp như: vứt rác đúng nơi quy định, tắt điện, nước khi không sử dụng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh…

-Yêu cầu HS về nhà giúp bố mẹ làm một số việc để nhà cửa sạch đẹp, như: ăn uống gọn gàng, dọn đồ chơi sau khi chơi xong, bỏ rác vào thùng rác,…

- GV dặn dò hS không chỉ giữ vệ sinh nơi em học, sinh sống mà còn giữ vệ sinh những nơi công cộng: công viên, khu vui chơi giải trí; đường sắt, sông, hồ, ao,…

Tổng kết:

- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều đã học được/ thu hoạch sau khi tham gia các hoạt động

- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ: Môi trường sạch, đẹp làm cuộc sống của chúng ra tốt đẹp hơn. Em nhớ luôn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp. 
4.Củng cố - Dặn dò :

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò chuẩn bị bài sau
	-HS tham gia

-HS thực hiện nhóm 

-HS trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét.

-HS lắng nghe, nêu ý kiến

-HS thực hiện theo yêu cầu

- Các nhóm thể hiện, lớp lắng nghe, bình chọn


 HĐTN:                           SINH HOẠT TẬP THỂ 

TUẦN 35
 I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:

- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua và năm học.

- GDHS chủ đề 9 “Em bảo vệ môi trường” 

- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

2. Năng lực: 
 Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

3. Phẩm chất:
 - Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II. Chuẩn bị:
- GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…

- HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch thực hiện trong hè:

a. Sơ kết năm học bình chọn HS tổ  đạt các danh hiệu trong năm
* Cách thức tiến hành:

- Lớp trưởng mời các tổ trưởng lên báo cáo tình hình học tập của tổ mình về tất cả các môn học trong năm học qua.

- Lớp trưởng tiếp tục mời lớp phó học tập và lớp phó văn thể mĩ báo cáo tình hình của lớp.

- Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.GV chủ nhiệm nêu nhận xét chung về ưu, khuyết điểm và đề nghị lớp trưởng điều khiển các tổ vạch ra biện pháp khắc phục những hạn chế.
- Bình chọn các cá nhân đạt thành tích trong năm học qua

- GV nhận xét bổ sung và kết luận danh hiệu đạt được cho từng học sinh
b. Kế hoạch thời gian tới
- Lớp trưởng tiếp tục mời  các tổ trưởng báo cáo kế hoạch trong hè
- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các tổ.

3. Sinh hoạt theo chủ đề 

Gv tổ chức HS chia sẻ những dự định các em sẽ làm khi nghỉ hè
4.Đánh giá:

a. Cá nhân tự đánh giá

- GV HD HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện thường xuyên các yêu cầu sau:

+Biết lựa chọn việc nên làm để bảo vệ môi trường

+Thực hiện được một số việc để bảo vệ môi trường

- Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

- Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b. Đánh giá theo tổ/ nhóm

- GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung :

+ Có biết lựa chọn và thực hiện được một số việc làm để bảo vệ môi trường hay không. 

+Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, có trách nhiệm,… hay không.

c. Đánh giá chung của GV

- GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét chung quá rình học tập
- GV dặn dò nhắc nhở HS xét, đánh giá chung
	- Lớp trưởng lên điều khiển.

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo về tổ mình. Sau khi báo cáo mời các bạn cho ý kiến.

-HS theo dõi HS chia sẻ, lắng nghe, nhận xét.

-HS theo dõi, lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- Các tổ trưởng thảo luận trong tổ
 đưa ra biện pháp khắc phục và chia sẻ trước lớp. 

HS bình chọn trong tổ

- Tổ đưa ra trước lớp để bình chọn

- Các tổ trưởng lần lượt nêu kế hoạch của tổ mình trong hè.

-HS nói những dự định của HS trong nhóm 

- HS nói trước lớp 

-HS tự đánh giá.

- Kiểm chứng lại việc làm của mình 

-HS đánh giá lẫn nhau.

-HS thực hiện. 

HS lắng nghe thực hiện 

HS lắng nghe


TOÁN:                      ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

- Nhận biết được dài hơn, ngắn hơn, đơn vị đo độ dài cm.

- Nhận biết được tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ; xác định được thứ, ngày trong tuần lễ dựa vào tờ lịch hàng ngày.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

2. Phát triển năng lực:

-Thực hiện được các thao tác tư duy như quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, diễn dịch ( ở mức đơn giản).

- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước với đơn vị đo là cm và ước lước lượng độ dài của các vật quen thuộc.  

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Phiếu bài tập ( bài 1), 

HS: bảng con, SGK, thước kẻ.

III. Các hoạt động dạy - học:

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động 1: Khởi động: 
Trò chơi tập thể
-  GV cho 1 số hình khối khác nhau, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 6 và sẽ xếp thành hình theo hình chiếu trên bảng.

- GVNX, kết luận nhóm nhanh và đúng nhất.

2.  Hoạt động 2: Luyện tập thực hành
a.  Giới thiệu bài.

    Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập về hình học và đo lường qua bài: bài 40 Ôn tập hình học và đo lường ( tiết 2).
b.  Luyện tập- thực hành.

Bài 1: Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi bức tranh.

- Yêu cầu HS làm vào phiếu bài tập.

- GV chấm 1 số phiếu.

- Sửa bài dưới hình thức trò chơi “ Ai nhanh hơn”.. 

- GV nhận xét, chiếu đáp án, kết luận đội thắng thua.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.

- GV chiếu câu hỏi lên bảng, yêu cầu HS suy nghĩ, nêu đáp án.( hình thức giống rung chuông vàng).

* Gv có thể hỏi vì sao chọn đáp án đó.

- GV nhận xét, kết luận.

Bài 3: Đo độ dài mỗi đồ vật sau với đơn vị đo là xăng ti met.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách đo.

- Yêu cầu HS đo và đọc đáp án.

- GV nhận xét và hỏi: trong 3 đồ dùng, đồ dùng nào ngắn nhất, đồ dùng nào dài nhất.

Bài 4: Trong hình dưới đây, băng giấy nào dài nhất, băng giấy nào ngắn nhất?

-  GV nói: ờ bài 3 chúng ta dùng thước đo để biết độ dài ngắn nhất, dài nhất. vậy ở bài 4 theo các em chúng ta làm thế nào để biết được băng giấy nào dài nhất? Băng giấy nào ngắn nhất?

- Gv nhận xét, kết luận.

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng

- Yêu cầu HS đọc đề.

-  Cho HS nêu đáp án.

- GV nhận xét, kết luận.  
4. Hoạt động 4: Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn
- Trò chơi: “ Nhanh tay, nhanh tay”

+Lớp sẽ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 6 bạn. Các nhóm sẽ được phát băng giấy viết nội dung gắn với thời gian. Nhiệm vụ của các nhóm sẽ sắp xếp các băng giấy đó theo thứ tự thời gian 1 ngày. Nhóm nào xong lên dán đáp án trên bảng.

- GV nhận xét.


	- Học sinh làm việc theo nhóm trong vòng 3 phút.

- HSNX 

- 1 HS đọc đề và yêu cầu của bài
- HS làm phiếu bài tập.

HS chia thành 2 đội, mỗi đội 6 em, xếp 2 hàng thi đua nối , đội nào nối nhanh và đúng thì sẽ thắng. 

- HS đọc yêu cầu của đề bài
- 2 đội chơi.( mỗi đội 6 em)

- HS trả lời
- 2 HS đọc đề

- HS trả lời

- Hs viết câu trả lời vào bảng con.

- 1- 2 HS nhắc lại cách đo.

- HS thực hành đo.

- Keo khô ngắn nhất, bàn chải dài nhất.

- 1 HS đọc đề.

- Dùng cách đếm ô vuông.

HS thảo luận nhóm 2
- Vài em trình bày

- Lớp nhận xét, bổ sung
- 1 HS đọc đề.

- HS nêu đáp án.

- Các nhóm thực hiện


TOÁN:                                            BÀI 40: ÔN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 

- Đọc, viết, xếp thứ tự được các số có 2 chữ số.

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có 2 chữ số trong phạm vi 100.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

- Xác định được thứ, ngày trong tuần dựa vào tờ lịch hằng ngày.

- Nhận dạng được các hình đã học.

2. Phát triển năng lực:

- Nhận biết và viết được phép cộng, phép trừ phù hợp với câu hỏi của bài toán thực tiễn và tính đúng kết quả.

- Thực hiện được đo độ dài bằng thước thẳng với đo8n vị đo là cm.

- Thực hiện được các thao tác tư duy như quan sát, nhận xét, khái quát hóa (ở mức độ đơn giản).

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Sách giáo khoa 

HS: bảng con, SGK, thước kẻ.

III. Các hoạt động dạy - học:

TIẾT 2

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	2. Hoạt động 1: Khởi động: 
a. Giới thiệu bài.

    Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập qua bài: bài 41 Ôn tập chung.
b. Chơi trò chơi ( ứng với bài 1)

- Đọc yêu cầu bài 1a.

- Chia thành 2 đội, mỗi đội có 8 bạn. 4 bạn cần ô tô, 4 bạn cầm số. Nhiệm vụ của 8 bạn là sẽ đọc số trên ô tô và chạy đi tìm bạn cầm số đó sao cho trùng khớp.

- GV nhận xét.

- Yêu cầu đọc bài 1b.

-  Cho HS làm vào bảng con.

- GV nhận xét, kết luận.

2.  Hoạt động 2: Luyện tập thực hành
Bài 2: Đặt tính rồi tính

- Yêu cầu HS đọc đề.

- Yêu cầu HS làm vào bảng con.

- GV nhận xét, kết luận.

* Lưu ý: GV có thể lưu ý HS cách đặt tính phép tính 13 + 5 và 78 - 6

Bài 3: Đồng hồ chỉ mấy giờ

- Yêu cầu HS đọc đề.

- GV chiếu đồng hồ lên bảng, yêu cầu HS suy nghĩ, nêu đáp án

- GV nhận xét, kết luận.

Bài 4: 

- Yêu cầu HS đọc đề.

- Yêu cầu HS đọc phép tính.

- Yêu cầu HS nêu câu trả lời.

* Câu b tương tự câu a

Bài 5: 

a. Chọn câu trả lời đúng

- Yêu cầu HS đọc đề.

-  Yêu cầu HS nêu đáp án.

- Gv nhận xét, kết luận.

b. Đo độ dài rồi chọn câu trả lời.

- Yêu cầu HS nêu cách đo.

- yêu cầu Hs đo và đọc kết quả.

- GV nhận xét, kết luận. 

Bài 6: Chọn câu trả lời đúng

- Yêu cầu HS đọc đề.

-  Cho HS nêu đáp án.

- GV nhận xét, kết luận.  
3.  Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:

- Chúng ta vừa học bài gì?

- Tuyên dương, dặn dò.

- Nhận xét tiết học.
	- Học sinh đọc yêu cầu.

- Hs chơi trò chơi.

- HS làm bảng con.

- 1 HS đọc đề

- HS làm bảng con.

- 2 giờ, 5 giờ.

- 23 + 14 = 37

Số bông hoa cả hai chị em hái được là:

- 25 – 10 = 15 

Số viên bi Nam còn lại là 

- 1 HS đọc đề

- B: ngày 14

- 14cm

-  Hs lên chỉ 5 hình vuông, 


          TOÁN:           KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC

                                              Đề chung của khối

 TIẾNG VIỆT                           ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
Giúp HS:
- Phát triển kĩ năng khái quát hóa thông qua việc ôn lại và kết nối nội dung chủ điểm của các bài đã học trong học kì 2. Phát triển kĩ năng quan sát và hiểu ý nghĩa của hình ảnh, kết nối hình ảnh với nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ. 
- Củng cố và phát triển vốn từ ngữ chỉ thời gian trong năm và hoạt động, trạng thái của con người và thiên nhiên trong những khoảng thời gian khác nhau trong năm; qua đó không chỉ phát triển kĩ năng biểu đạt mà còn có cơ hội nhìn lại một năm đã qua.
     II.  CHUẨN BỊ 

- Tranh minh họa có trong SHS được phóng to

- Bảng kẻ có 12 ô tương ứng với 12 tháng trong năm và hình minh họa những hoạt động, trạng thái tương ứng với 12 tháng đó.

- Có thể sử dụng máy chiếu (ở phần chơi trò chơi ô chữ). Nếu không có máy chiếu thì có thể sử dụng bảng phụ
- Phiếu bài tập cho hoạt động 3.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1 

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát “Mùa hè của em”
2. Chọn tranh phù hợp với từng chủ điểm đã học và cho biết lí do em chọn:
- GV hỏi: Ở học kì 2 chúng ta đã được học mấy chủ điểm lớn ?
- GV yêu cầu HS kể lại các chủ điểm
- GV đưa tranh 1. Yêu cầu HS quan sát tranh và hỏi nội dung tranh

+ Tranh 1 vẽ gì? Tranh 1 thể hiện điều gì?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 về nội dung 9 tranh còn lại.

- Gv chốt ý

-GV tổ chức trò chơi “Tìm bạn”. Lớp chia làm 2 đội thi lên ghép nội dung tranh tương ứng với chủ đề.
-GV nhận xét, chốt ý đúng, tuyên bố đội thắng cuộc.

2. Giải ô chữ
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 

-  GV nêu tên trò chơi: Người giải mã nhí
- GV nêu luật chơi, cách chơi: 

+ GV lưu ý HS muốn giải được ô chữ thì cần dựa vào các bài học (Bác trống trường, Cuộc thi tài năng rừng xanh, Du lịch biển Việt Nam, Bữa cơm gia đình, Tia nắng đi đâu? Lời chào, Đi học, Nhớ ơn)

 + Các em sẽ chọn hàng ngang bất kì, nghe cô đọc câu hỏi, sau đó suy nghĩ trong 1 phút và điền vào sách. 

+ Hết thời gian, bạn nào hoàn thành ô chữ được trao tặng danh hiệu “Người giải mã nhí”.

-GV cho HS tiến hành chơi

- GV nhận xét, tuyên dương, trao danh hiệu HS              
- Yêu cầu cả lớp đọc câu xuất hiện ở hàng dọc màu vàng: Tôi đi học.
	-Hs hát.
-HS trả lời: 8
-Tôi và các bạn/ Mái ấm gia đình/ Mái trường mến yêu/ Điều em cần biết/ Bài học từ cuộc sống/ Thiên nhiên kì thú/ Thế giới trong mắt em/ Đất nước và con người.
-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Tranh vẽ 3 bạn nhỏ đang cùng chơi một trò chơi. Tranh thể hiện chủ đề Tôi và các bạn

- HS thảo luận nhóm 4.

Đaik diện nhóm trình bày

- Nhóm khác nhận xét bổ sung
- HS tham gia chơi. 

-HS đọc yêu cầu bài tập

-HS nghe GV phổ biến luật chơi, cách chơi. 
Đáp án:
1. Trống trường
2. Công

3. Biển

4. Gia đình Việt Nam

5. Tia nắng

6. Lời chào

7. Cọ

8. Cây 
-HS tiến hành chơi

-HS lắng nghe

- HS đọc


TIẾT 2
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Nói tên các tháng trong năm. Dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu.

-GV hỏi : 
+ Một năm có mấy tháng ? mấy mùa ?

+ Những tháng nào tương ứng với những mùa nào ?

-GV cho HS quan sát các tranh trong SHS, hướng dẫn HS khai thác tranh
-GV cho HS thảo luận nhóm 4, dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu, cho biết hoạt động, trạng thái của con người và thiên nhiên trong mỗi tháng vào phiếu bài tập.
- GV tổ chức cuộc thi thuyết trình “Một năm của tôi”

-Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết quả.

-GV cho HS nhận xét, bổ sung.

-GV nhận xét, chốt ý

4. Củng cố, dặn dò
- GV khen ngợi, động viên HS, lưu ý HS ôn lại các nội dung đã ôn.
- Dặn HS tìm đọc 1 tập truyện kể bất kì, chọn 1 truyện em yêu thích để chuẩn bị cho yêu cầu bài sau.
- Nhận xét, kết thúc tiết học
	-12 tháng, 4 mùa (xuân, hạ, thu, đông)

-mùa xuân (tháng 1, 2, 3), mùa hạ (tháng 4, 5, 6), mùa thu (tháng 7, 8, 9), mùa đông (tháng 10, 11, 12)

- HS quan sát tranh

-HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu bài tập.

-HS trả lời

-HS nhận xét

-HS lắng nghe và thực hiện
 


TIẾNG VIỆT:                              ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU

     Giúp HS: - Củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua điền từ ngữ đã cho vào một số chỗ trống trong một văn bản (có nội dung điểm lại một năm học đã qua); đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã học; thực hành đọc mở rộng một truyện kể tự chọn và kể lại truyện kể đó.
     II. CHUẨN BỊ 

Một số truyện kể phù hợp viết về nhiều chủ điểm khác nhau (có thể lấy từ tủ sách của lớp) để HS có thể đọc ngay tại lớp.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1 

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát “Cô giáo em”

2.Chọn từ ngữ trong khung thay cho các ô vuông (có đánh số) trong bài đọc:
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

-Gọi HS đọc nội dung văn bản theo SHS

- GV hướng dẫn HS cách làm

- Cho HS thảo luận nhóm đôi và tìm từ ngữ thích hợp thay thế cho các ô vuông

-GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng”. Các tổ thi viết từ ngữ thích hợp trong khung thay cho ô vuông từ 1 đến 7. Hết thời gian, tổ nào hoàn thành đúng và nhanh nhất thì giành chiến thắng.
-GV, HS nhận xét và chốt ý, tuyên bố tổ thắng cuộc.
3. Đọc thành tiếng bài đọc đã hoàn chỉnh:
-GV treo lại văn bản đọc hoàn chỉnh

-GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm theo

+ Bài đọc này có mấy đoạn ?

GV nhận xét và chốt

-Gọi 2 HS đọc 2 đoạn

-Cho HS đọc luyện đọc đoạn theo nhóm đôi

-Gọi một số nhóm đọc.

-GV nhận xét, chỉnh sửa

-Gọi 1 HS đọc cả văn bản. 

4. Trả lời câu hỏi
-GV cho HS đọc các câu hỏi thảo luận

-Cho HS thảo luận nhóm 4, hỏi và trả lời các câu hỏi

-Gọi đại diện nhóm trả lời

+ Bạn nhỏ muốn cảm ơn những ai ?

+ Nhờ đâu mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng trong năm học qua ?

+ Còn em, sau một năm học em muốn cảm ơn những ai ? Vì sao ?

-GV nhận xét, chốt ý, tuyên dương một số HS thể hiện được cảm nhận và suy nghĩ chân thành hay thú vị.
	-HS hát

-HS đọc yêu cầu bài tập

-HS đọc nội dung bài

-HS thảo luận nhóm và làm

-HS tham gia chơi

-HS lắng nghe

-HS nghe và đọc thầm theo

- HS chia đoạn: 2 đoạn (đoạn 1: từ đầu đến cảm ơn tất cả, đoạn 2 : phần còn lại).

- 2 HS đọc

- HS luện đọc theo nhóm đôi

- HS đọc

-HS đọc

-1 HS đọc các câu hỏi thảo luận

-HS thảo luận nhóm và thực hiện

-Bạn nhỏ muốn cảm ơn cô giáo, bạn bè và bố mẹ

- Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng.

- HS trả lời

-HS lăng nghe


TIẾT 2
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5.Nghe viết:
-GV treo đoạn viết

-GV đọc to đoạn văn viết chính tả, cho HS đọc thầm theo.

- Gọi 1 HS đọc lại

- GV gạch chân một số từ HS hay sai chính tả khi viết (thời gian, giúp đỡ, tiến bộ, tất cả…) Gọi HS đọc các từ.

- GV hỏi : + Bài viết có mấy câu ?

 + Các chữ ở đầu câu được viết thế nào ?

 + Cuối mỗi câu có dấu gì ?

 + Nêu cách trình bày bài viết ?

-Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút đúng cách.

-GV đọc cho HS viết (GV đọc từng câu cho HS viết. Những câu tương đối dài, GV cần đọc theo cụm từ. Mỗi cụm từ hoặc câu ngắn đọc 2 – 3 lần. GV đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS)

-GV đọc lại cho HS kiểm tra lại

-Cho HS đổi chéo vở cho nhau để rà soát lỗi.

-GV chấm nhanh một số bài và nhận xét.
6. Đọc mở rộng:
- GV kiểm tra việc HS chuẩn bị tìm đọc một tập truyện. Gv lấy một số tập truyện ở thư viện lớp.

-Cho HS thảo luận nhóm đôi và yêu cầu các em đọc và nói với nhau về một câu chuyện đã chuẩn bị. 

-GV tổ chức hội thi “Câu chuyện của em”.

-Gọi HS khác nhận xét, bổ sung

-GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS nói về chuyện mình đã đọc có nội dung, trình bày tốt, nói rõ các ưu điểm để HS cùng học hỏi.

7. Củng cố, dặn dò

-GV tóm tắt lại nội dung chính.

-GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS hoạt động tốt.-Dặn HS chuẩn bị bài : Ôn tập bài 3
	- HS nghe và đọc thầm theo

- HS đọc

- HS quan sát, theo dõi và đọc

- 4 câu

- Các chữ đầu câu được viết hoa

- Cuối câu có dấu chấm

-Đầu dòng lùi vào 2 ô li

-HS nhắc lại

-HS viết vào vở

-HS kiểm tra lỗi

-HS đổi vở soát lỗi

-HS lắng nghe

-HS nêu việc chuẩn bị của mình

-HS thảo luận nhóm đôi

-HS lên trình bày

-HS nhận xét

-HS lắng nghe


TIẾNG VIỆT:                                   ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU
Giúp HS:
-  Củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua đọc thành tiếng và đọc hiểu một bài thơ có nội dung là lời chào của HS lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 - đánh dấu một thời khắc có ý nghĩa trong cuộc đời HS. Thực hành chia sẻ cảm nghĩ của mình về bạn bè, thầy cô trong năm học qua

     II. CHUẨN BỊ 

- Máy chiếu (nếu có)

- Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1 

	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 

- HS hát “Tạm biệt búp bê”
2.Đọc 

-GV đọc mẫu bài thơ, cho HS đọc thầm theo (chú ý đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp)

-GV hỏi : bài thơ có mấy khổ thơ ?
-GV cho HS đọc từng khổ thơ

-GV cho HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ

- Cho HS luyện đọc bài thơ theo nhóm 4

- Gọi đại diện nhóm đọc

-Cho HS nhận xét bạn đọc

-GV nhận xét

- Gọi 1 HS đọc cả bài thơ

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm và ngắt nghỉ đúng nhịp.

- Gọi HS đọc lại bài thơ. Gọi HS nhận xét

-GV nhận xét HS đọc

- Lớp đọc đồng thanh bài thơ
3. Trả lời câu hỏi 

-GV treo câu hỏi thảo luận

-GV yêu cầu HS đọc câu hỏi

-GV cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi. GV theo dõi, giúp đỡ HS

- GV hỏi

+ Lời chào trong bài thơ là của ai ?

+ Lời chào gửi đến ai và đến những đồ vật nào ở lớp ?

+ Theo em, muốn được cô giáo ‘luôn ở bên’, bạn nhỏ cần phải làm gì ?

+ Em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao ?

-GV nhận xét, chốt ý
	-HS hát

-HS đọc thầm theo

-4 khổ thơ

-HS đọc

-HS đọc nối tiếp

-HS đọc theo nhóm 4

-HS đọc

-HS nhận xét

-1HS đọc

-HS chú ý và lắng nghe

-HS đọc

-Lớp đọc

-HS quan sát

-HS đọc

-HS thảo luận nhóm đôi

-Lời chào của các bạn HS vừa học xong lớp 1

- Lời chào gửi đến lớp 1, trong đó có cô giáo và một số sự vật quen thuộc như bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi.

- Bạn nhỏ cần làm theo lời cô dạy

-HS trả lời


TIẾT 2
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Học thuộc lòng 

-GV treo bảng phụ bài thơ

- Gọi 1 HS đọc lại bài thơ

-GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ :

+ GV hướng dẫn học thuộc lòng từng khổ thơ : cho HS đọc sau đó xóa/ che dần một số từ ngữ trong khổ thơ nà cho đến khi xóa/ che hết. Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng bài thơ. 

- GV tổ chức cuộc thi “Phát thanh viên nhí”.

-Cho HS nhận xét bạn đọc

-GV nhận xét, trao danh hiệu cho các bạn đọc tốt.
5. Nói cảm nghĩ của em về cô giáo/thầy giáo và các bạn trong năm học qua :
-GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn HS cách làm

-GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý cho HS và yêu cầu HS đọc

*Câu hỏi gợi ý :

+ Em nghĩ gì về bạn bè và thầy/cô giáo ?

+Trong năm học vừa qua, em có điều gì đáng nhớ về một người bạn hay thầy/ cô giáo ?

+ Chia tay lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2 em cảm thấy vui hay buồn ?

+ Em có điều gì muốn nói với thầy/cô giáo và bạn bè ?

-Cho HS thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi

- GV yêu cầu HS vẽ 1 bức tranh về thầy cô giáo hoặc các bạn trong lớp, viết cảm nghĩ của mình.
-Gọi một bạn lên chia sẻ cảm nghĩ
-GV nhận xét, tuyên dương

6. Củng cố, dặn dò

-GV tóm tắt lại nội dung chính.

-GV nhận xét tiết học, tuyên dương .
-Dặn HS ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm
	-HS quan sát

-HS đọc

-HS đọc thuộc lòng theo hướng dẫn của GV

-HS thi đọc thuộc lòng

-HS nhận xét bạn đọc

-HS đọc yêu cầu bài tập

-HS lắng nghe

-HS đọc câu hỏi gợi ý

-HS thảo luận nhóm đôi

-HS vẽ.

-HS chia sẻ.




 TIẾNG VIỆT:                         KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC
                                              Đề chung của khối

TOÁN(TC):                         LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:I
1. Kiến thức: 

- Cũng cố về cấu tạo số,  phép cộng trừ trong phạm vi 100

- Viết được phép tính giải bài toán có lời văn. Và câu trả lời cho bài toán
- Cũng cố về nhận diện hình.
2. Phát triển năng lực:
- Giải được các bài toán thực tế có liên quan tới phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Rèn luyện tư duy, khả năng diễn đạt giao tiếp khi giải toán vui, trò chơi, toán thực tế,…
3. Năng lực – phẩm chất chung:

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Bộ đồ dùng dạy toán 1.- HS:  Bộ đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	1. Khởi động:

- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi: Đố bạn .

- GV giảng giải, dẫn dắt vào bài học.
	

	2. Luyện tập  GV viết đề bài lên bảng

Câu 1:    Đặt tính rồi tính 
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Câu 2      Điền > < = 
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Câu 3:Viết đúng tên mỗi hình.
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…………………..         ……………………        

…………………..                       …………………..
Câu 9: Viết phép tính và câu trả lời cho bài toán:
Sợi dây vải dài 80 cm, chị cắt lấy một đoạn dài 50 cm để buộc hộp quà tặng. Hỏi đoạn dây vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b. Viết câu trả lời cho bài toán.
........................................................................................
	-HS nêu yêu cầu

-Làm bài vào vở

-Đổi bài kiểm tra nhau



	Trò chơi : Nối nhanh nhanh nối  đúng

--GV nêu tên trò chơi ;Thi nối nhanh ,nối đúng

-Hướng dẫn cách chơi 

-GV nhận xét tuyên dương những em học tốt .
	         Hoạt động  nhóm 6

- Các nhóm trình bày.

-Lớp nhận xét

-Nhóm nào nối đúng và nhanh nhất sẽ thắng cuộc.

	Tổng kết dặn dò * Nhận xét giờ học 

-Tuyên dương những em học tốt

-dặn HS về nhà ôn bài
	


TIẾNG VIỆT (LH)                   MÙA THU Ở VÙNG CAO

I. MỤC TIÊU: 

- Biết đọc đúng từ, ngữ tốc độ đọc tốt bài văn.

- Viết đúng chính tả đoạn văn .

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: VBT.    HS: VBT, bảng con, màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	        Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Luyện đọc

- GV cho HS đọc lại bài: Mùa thu ở vùng cao

 GV nhận xét

* Luyện viết chính tả:
-Gv chọn 1 đoạn trong bài

- Cho HS viết vào bảng các từ khó

- GV đọc cho HS viết vào vở ô li.

Đọc lại 

GV nhận xét bài của HS.
	- HS đọc: 

+ HS đọc nối tiếp câu

+ HS lập nhóm đôi  đọc nối tiếp đoạn

+ HS đọc cả bài


+ HS đọc đồng thanh cả bài

- HS đọc đoạn  cần viết

- HS viết bảng con

-HS viết bài

- HS dò bài.

-HS đổi vở kiểm tra

	4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh lại nội dung bài học

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	HS lắng nghe và thực hiện


TIẾNG VIỆT(TC):                      LUYỆN TẬP
 I. MỤC TIÊU: Giúp HS: 

* Phát triển kĩ năng
- HS biết dựa vào tranh và sử dụng vốn từ sẵn có để viết thành câu.

- HS điền từ ngữ thích hợp để tạo thành câu

- HS biết giải câu đố đơn giản

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác: mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

* Phát triển phẩm chất chăm học, trách nhiệm: tự chuẩn bị đồ dùng học tập, hoàn thành các bài tập..

II. CHUẨN BỊ:



- GV: VBT.


- HS: VBT, bảng con.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	*Khởi động:

-Cho HS chơi trò chơi khởi động tiết học


	

	Bài 1:Viết 2 câu phù hợp với tranh 

[image: image1.jpg]



-GV nêu nhiệm vụ 

-GV đặt các câu hỏi như: 

Em thấy những gì trong tranh này ?

 Điều gì em thấy thú vị nhất ?...

Lưu ý tôn trọng những gì HS quan sắt và nhận xét về tranh. Khuyến khích các ý tưởng mang rõ dấu ấn cá nhân. HS có thế nói: 
	HS làm việc nhóm đôi, quan sát tranh 

-  Một số HS trình bày kết quả trao đổi của nhóm. 

- HS viết vào vở 2 câu về  bức tranh

	Câu 2:(M1- 0.5 điểm) Viết đúng tên nghề nghiệp dưới mỗi bức tranh

………………..                     ...........................                  
Bài 3: Điền vào chỗ chấm ênh hay êch

 l…………. hàng                   b………….viện
 
 b………… vực                     con…………
- GV theo dõi nhận xét

	- HS làm bài
HS làm việc nhóm đôi.

HS trình bày kết quả

- HS viết vào vở từ đã làm 

	Bài 4 : Viết 2 câu về con vật hay cây cối mà em biết
- Gv nhận xét bổ sung
	· HS làm bài vào vở nháp.
· Vài em trình bày trước lớp

·  HS khác nhận xét.
· HS sửa bài của mình và ghi vào vở.



	4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh lại nội dung bài học

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	HS lắng nghe và thực hiện


TIẾNG VIỆT (LH)               SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT
I. MỤC TIÊU: 

- Biết đọc đúng từ, ngữ tốc độ đọc tốt bài văn.
- Trả lời được câu hỏi trong bài
- Viết đúng chính tả đoạn văn .

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: VBT.    HS: VBT, bảng con, màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	        Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Luyện đọc

- GV cho HS đọc lại bài: Mùa thu ở vùng cao

 GV nhận xét
* Trả lời câu hỏi

- Vì sao sư tử giận dữ với chuột nhắt?

- Khi bị sa lưới sư tử đã làm gì?

- Chuột nhắt cứu sư tử bằng cách nào?
- GV nhận xét bổ sung.
* Luyện viết chính tả:
-Gv chọn 1 đoạn trong bài

- Cho HS viết vào bảng các từ khó

- GV đọc cho HS viết vào vở ô li.

Đọc lại 

GV nhận xét bài của HS.
	- HS đọc: 

+ HS đọc nối tiếp câu

+ HS lập nhóm đôi  đọc nối tiếp đoạn

+ HS đọc cả bài


+ HS đọc đồng thanh cả bài

- HS thảo luận nhóm đôi
- HS trình bày

- HS khác nhận xét
- HS đọc đoạn  cần viết

- HS viết bảng con

-HS viết bài

- HS dò bài.

-HS đổi vở kiểm tra

	4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh lại nội dung bài học

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	HS lắng nghe và thực hiện


TIẾNG VIỆT (TC)                          NGỦ NGOAN

I. MỤC TIÊU: 

- Biết đọc đúng từ, ngữ tốc độ, nhịp thơ

- Viết đúng chính tả 2 khổ thơ.

* Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.

* Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.

II. CHUẨN BỊ:

· GV: VBT.    HS: VBT, bảng con, màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Luyện đọc

- GV cho HS đọc lại bài thơ: Lớn lên bạn làm gì?

* Luyện viết chính tả:

-Gv chọn 2 khổ trong bài

- Cho HS viết vào bảng các từ khó

- GV đọc cho HS viết vào vở ô li.

Đọc lại 

GV nhận xét bài của HS.
	- HS đọc: 

+ HS đọc nối tiếp câu

+ HS lập nhóm 2  đọc nối tiếp khổ thơ

+ HS đọc cả bài


+ HS đọc đồng thanh cả bài

- HS đọc Đoạn  cần viết

- HS viết bảng con

-HS viết bài

- HS dò bài.

-HS đổi vở kiểm tra

	4. Củng cố, dặn dò:

- GV nhấn mạnh lại nội dung bài học

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	HS lắng nghe và thực hiện
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